Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh 

thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
	   STT   
	   
Tên cơ sở  
 
	   Địa chỉ   
	Xếp loại

	I
	TX. Đồng Xoài
	
	

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh Giao
	P Tân Xuân, Đồng Xoài
	A

	2
	Nguyễn Thị Hồng Thuy
	Ấp 1, Tiến Hưng, Đồng Xoài
	B

	3
	Nguyễn Công Danh
	Phú Riềng Đỏ, P Tân Xuân, Đồng Xoài
	B

	4
	Nguyễn Truyền
	99 Điểu Ông, P Tân Bình, Đồng Xoài
	B

	5
	Nguyễn Văn Thế
	QL 14, P Tân Thiện, Đồng Xoài
	B

	6
	Đặng Thị Minh Phương
	QL 14, P Tân Đồng, Đồng Xoài
	C

	II
	Huyện Đồng Phú
	
	

	7
	Đoàn Hữu Khánh
	Ấp 9, Tân Lập, Đồng Phú
	A

	8
	Nguyễn Thị Thu Lan
	Ấp Chợ, Tân Tiến, Đồng Phú
	A

	9
	Trần Văn Tiến
	Ấp 3, Đồng Tiến, Đồng Phú
	B

	10
	Võ Thị Nhiệu
	Ấp Cây Điệp, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	11
	Ngọc Quý
	Ấp Phước Tân, Tân Phước, Đồng Phú
	B

	12
	Đoàn Hữu Thanh
	Ấp 9, Tân Lập, Đồng Phú
	B

	III
	Huyện Hớn Quản
	
	

	13
	Đỗ Văn Bính
	Ấp 5-Tân Khai-Hớn Quản
	A

	14
	Lê Thanh Liêm
	Ấp 8-Tân Hiệp-Hớn Quản
	B

	15
	Nguyễn Thanh Tiệp (Ngọc Tiệp)
	Ấp An Phú-Thanh An-Hớn Quản
	B

	IV
	Huyện Chơn Thành
	
	

	16
	Đại Tiên (Nguyễn Châu Thành Đại)
	KP 5,  TT Chơn Thành
	A

	17
	Tuyết Mai (Lê Thị Tuyết Mai)
	TT Chơn Thành
	A

	18
	Lâm Vịnh
	Ấp 5, Minh Thắng, Chơn Thành
	B

	19
	Dương Quang Trung
	Nha Bích, Chơn Thành
	B

	20
	Thành Chơn
	TT Chơn Thành
	B

	V
	TX. Bình Long
	
	

	21
	Hoàng Phương Loan
	Ấp Phú Bình, An Lộc, Bình Long
	A

	22
	Nguyễn Quang Tạo
	Ấp Thanh Bình, Thanh Lương, Bình Long
	A

	23
	Bạch Hồng Nhung
	Tổ 2, Ấp Thanh Sơn, Thanh Phú, Bình Long
	A

	24
	Trần Huy Thiện
	122 Ấp Thanh Trung, Thanh Lương, Bình Long
	B

	25
	Bùi Ngọc Khánh
	Kp Phú Bình, P An lộc, Bình Long
	B

	26
	Nguyễn Xuân Thương
	Kp Phú Bình, P An lộc, Bình Long
	B

	27
	Nguyễn Vĩnh Sang
	Chợ Thanh Lương, Bình Long
	B

	VI
	Huyện Lộc Ninh
	
	

	28
	Lê Thủy 
	TT Lộc Ninh, Lộc Ninh
	A

	29
	Nguyễn Thị Út
	Ấp Hoa Lư, Lộc Hòa, Lộc Ninh
	A

	30
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Ấp Hiệp Tâm A, Lộc Hiệp, Lộc Ninh
	A

	31
	Nguyễn Phương Ân
	TT Lộc Ninh, Lộc Ninh
	B

	32
	Nguyễn Tấn Ánh
	Ấp 7, Lộc Thái, Lộc Ninh
	B

	33
	Đào Văn Thành
	Ấp Hiệp Tâm A, Lộc Hiệp, Lộc Ninh
	B

	VII
	Huyện Bù Đốp
	
	

	34
	Nguyễn Văn Bảo
	Thôn 2, Thiện Hưng, Bù Đốp
	A

	35
	Nguyễn Danh Sơn
	Thôn 2, Thiện Hưng, Bù Đốp
	A

	36
	Khánh Vân 
	Ấp Tân Lợi, Tân Thành, Bù Đốp
	B

	37
	Liên Cảnh
	TT Thanh Bình, Bù Đốp
	B

	38
	Nam Hiền
	Ấp Tân An, Tân tiến, Bù Đốp
	B

	39
	Trần Thị Nguyệt
	Ấp 2, Thiện Hưng, Bù Đốp
	B

	40
	Thảo Nhi
	Ấp 5, Thiện Hưng, Bù Đốp
	B

	VIII
	TX. Phước Long
	
	

	41
	Đàm Văn Phức
	P. Long Thủy, tx Phước Long
	A

	42
	Mai Danh Thuận
	P. Long Thủy, tx Phước Long
	B

	43
	Nguyễn Tấn Linh
	P.Sơn Giang, tx Phước Long
	B

	44
	Nguyễn Thị Sửu
	P.Long Phước, tx Phước Long
	B

	IX
	Huyện Bù Gia Mập
	
	

	45
	Hồ Văn Trường
	Phú Văn, Bù Gia Mập
	A

	46
	Nguyễn Văn Dương
	xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập
	B

	X
	Huyện Phú Riềng
	
	

	47
	Phạm Hùng Phong
	xã Long Bình, Phú Riềng
	B

	48
	Trịnh Duy Phiên
	Bù Nho, Phú Riềng
	B

	49
	Trần Như Ý
	xã Phú Riềng, Phú Riềng
	B

	XI
	Huyện Bù Đăng
	
	

	50
	Lê Quang Duân
	Nghĩa Trung, Bù Đăng
	A

	51
	Đoàn Thị Phương ( Cao Nguyên)
	Đường 10, Bù Đăng
	B

	52
	Lăng Văn Hùng
	Đường 10, Bù Đăng
	B

	53
	Phạm Trung Kiên
	Thống Nhất, Bù Đăng
	B

	54
	Phạm Văn Hiệp
	Thống Nhất, Bù Đăng
	B

	55
	Trần Văn Dưỡng
	Bình Minh, Bù Đăng
	B


Qua kiểm tra, đánh giá phân loại 55 cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả phân loại cụ thể:

·  Loại A: 14 cơ sở, chiếm 25,45%

·  Loại B: 38 cơ sở, chiếm 69,09%. 

·  Loại C: 03 cơ sở, chiếm 5,46%

